
Đơn vị cấp xã STT Tên trường, địa chỉ
Số học sinh 

toàn trường
Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng

Đề xuất một số khó khăn nổi bật cần kết nối (Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị bạy học, môi trường và điều kiện học tập của hs, đội ngũ giáo 

viên, chuyên môn
Ghi chú

1 Mầm non Hua Thanh 301 Phạm Thanh Huệ, ĐT: 0913981585

- Khó khăn về thiết bị dạy học: Thiếu máy tính cho 13 lớp học, 10 máy chiếu hoặc ti vi thông minh cho 10 lớp học. Thay t'- Khó khăn điều 

kiện về cơ sở vật chất: Nhà trường cần thay thể: 5 lớp học bán kiên cố xuống cấp, 1 dãy nhà hiệu bộ 5 phòng bán kiên cố xuống cấp; 2 hệ 

thống tường bao (trung tâm, điểm trường Pa Sáng) xuống cấp. Xây mới tường bao điểm trường Xá nhù .

hế 01 bộ tăng âm loa đài của trường. Hệ thống thiết bị kết nối trực tuyến 01 bộ.

- Khó khăn điều kiện học tập của học sinh: Trang bị bàn ghế ngồi học theo độ tuổi 05 nhóm nhà trẻ. Bổ sung đồ chơi ngoài trời các điểm 

trường 10 cái. Trang bị hệ thống đồ chơi sáng tạo như cát động lực, đồ dùng thể chất liên hoàn phòng thể chất. Bổ sung hệ thống sách truyện 

phòng thư viện trẻ, cô. Thiếu thảm sốp trải cho học sinh trong lớp 10 lớp. Thiếu thảm cỏ nhân tạo trải sân chơi cho trẻ 4 điểm trường.

- Khó khăn đội ngũ giáo viên: Hỗ trợ về công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học

2 Mầm non Thanh Chăn 292 Phan Thị Hoa ĐT: 0946513468
- Nhà trường có 05 lớp học, 03 phòng hỗ trợ học tập, 04 phòng  hành chính quản trị, 01 khu nhà vệ sinh cho trẻ đã xuống cấp và còn thiếu 

một số thiết bị dạy học như: tivi thông minh, thảm cỏ nhân tạo.

3 Mầm non Thanh Hưng 314 Nguyễn Thị Nga,  ĐT:0397446076; 0914885075

- Nhà trường xin xây mới  dãy nhà 2 tầng gồm có 09 phòng học khép kín, công trình vệ sinh và các phòng ban làm việc tại trung tâm trường 

(các phòng học xây dựng đã lâu một số hạng mục xuống cấp, không đủ diện tích theo quy định).

- Điểm trường Pa Pe:  Xây mới 02 phòng học khép kín, 

công trình vệ sinh, tường bao và lát gạch sân (Điểm trường Pa Pe được xây từ năm 1996 hiện nay các phòng học xuống cấp, hư hỏng nặng, 

sân thấp hơn mặt đường, thường bị úng ngập nước vào mùa mưa)

- Thiếu Hệ thống thiết bị kết nối trực tuyến 01 bộ. Xin hỗ trợ về công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học cho CBQL, GV

4 Mầm non Thanh Luông 308 Trần Thị Thuý Hằng, ĐT:0852666585

 Nhà trường Còn thiếu 04 phòng học do XD lâu đã xuống cấp (02 lớp mẫu giáo, 02 lớp nhà trẻ); 01 phòng thư viện theo quy định tại thông 

tư số 16/2022/TT-BGDĐT 

  +Xây lại cổng trường và 200m tường bao đã xuống cấp

   + Xin Xây mới 04 công trình vệ sinh (02 cho giáo viên, 02 cho trẻ) hiện tại chưa có

        + Thay thế, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện đồng bộ

 Về Thiết bị Nhà trường xin 15 màn hình tivi thông minh cho các lớp học và hội trường;

         02 bộ tăng âm, loa đài phục vụ công tác điều hành và các hoạt động ngoài trời tại sân trường

5 Mầm non Thanh Nưa 202 Lê Thị Tuyết Hường ĐT:0948319927
Nhà trường hiện có 03 nhà vệ sinh học sinh( 01 nhà vs khu trung tâm, 02 nhà vs điểm trường), 02 phòng chức năng, 01 bếp ăn đã xuống cấp, 

tường bao khu trung tâm nghiêng lún, và còn thiếu một số thiết bị dạy học như: tivi thông minh, thảm cỏ nhân tạo.

6 TH xã Hua Thanh 427 Đỗ Thị Thu Hiền, ĐT: 0349414186 - Thiếu Hệ thống thiết bị kết nối trực tuyến 01 bộ. Xin hỗ trợ về công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học cho CBQL, GV

7 TH xã Thanh Nưa 290 Bùi Thị Kim Chi ĐT:0948210156

Nhà trường có 05 phòng học và phòng chức năng xây dựng trước năm 2000 đã xuống cấp; Hệ thống bếp ăn, nhà ăn của học sinh chưa có ; 

thiếu phòng nghỉ trưa cho học sinh; trang thiết bị phục vụ nấu ăn chưa có. Hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số cho đội ngũ 

giáo viên trong dạy học

8 TH xã Thanh Chăn 448 Vũ Thị Trung Thu - 0827785231
Hiện nay nhà trường chưa có phòng học STEM; phòng thư viện đã xuống cấp. Cần hỗ trợ sách truyện cho thư viện nhà trường. Bố sung thiết 

bị dạy học hiện đại (Bảng thông minh, ti vi, thiết bị học công nghệ số cho HS) 

9 TH xã Thanh Hưng 525

Nguyễn Thị Thơm, ĐT: 0945044002

Nhà trường có 10 phòng học và phòng chức năng xây dựng trước năm 2000 đã xuống cấp; Hệ thống bếp ăn, nhà ăn của học sinh là nhà tạm; 

thiếu phòng nghỉ trưa cho học sinh; trang thiết bị phục vụ nấu ăn còn thiếu như tủ nấu cơm. Hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin, năng 

lực số cho đội ngũ giáo viên; hạ tầng và nền tảng số.

10 TH xã Thanh Luông 488 Nguyễn Thị Kim Dung. ĐT: 0857022333

Hiện nay, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của nhà trường còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu triển khai Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 cũng như nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Cụ thể cần đầu tư, thay thế 04 phòng học 

bán kiên cố đã xuống cấp; Thiếu một số phòng chức năng, phòng học thiếu trang thiết bị hiện đại để đổi mới giáo dục. Phòng Tin học cần bổ 

sung máy tính;  ... Chưa có hệ thống bếp ăn, nhà ăn, nhà nghỉ trưa cho học sinh ăn bán trú tại trường. Đội ngũ cần hỗ trợ về việc ứng dụng 

CNTT, trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học ...  

11 THCS xã Thanh Chăn 330 Trần Tuấn Đạt - ĐT 0918072375
Nhà trường cần hỗ trợ trang thiết bị cho phòng học bộ môn Tiếng Anh; Hỗ trợ về hạ tầng công nghệ thông tin: Máy tính, máy chiếu, tivi 

thông minh; Nâng cao năng lực số cho đội ngũ.

12 THCS xã Thanh Hưng 366 Lê Đức Thịnh - ĐT 0936353458 Hỗ trợ thiết bị 1 phòng học bộ môn Tiếng Anh và 10 máy tính phòng tin

13 THCS xã Thanh Luông 405 Nguyễn Đức Hồng - ĐT 0915350667
Nhà trường cần hỗ trợ trang thiết bị máy móc tin học cho phòng bộ môn tin học và Phòng tiếng anh hệ thống âm thanh, micro không dây, 

camera ghi hình, máy tính bảng có ứng dụng học ngoại ngữ, wifi tốc độ cao

Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

THÔNG TIN

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Các trường học thuộc các xã biên giới tham gia hoạt động kết nối, kết nghĩa

1.Xã Thanh Nưa 

(trên cơ sở nhập 

xã Thanh Nưa, xã 

Hua Thanh, xã 

Thanh Luông, xã 

Thanh Hưng và xã 

Thanh Chăn)

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



Đơn vị cấp xã STT Tên trường, địa chỉ
Số học sinh 

toàn trường
Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng

Đề xuất một số khó khăn nổi bật cần kết nối (Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị bạy học, môi trường và điều kiện học tập của hs, đội ngũ giáo 

viên, chuyên môn
Ghi chú

14 Mầm non Pa Thơm 72 Quàng Thị Thu: 0943401701

Khó khăn về CSVC: Trường vẫn còn 4  phòng bán kiên cố ( 02 phòng học, 02 phòng  chức năng) có 02 điểm trường xa trung

 tâm thiếu phòng công vụ cho giáo viên ở lại. Học sinh tại điểm trường còn nhiều khó khăn cần hỗ trợ về quần áo, giày dép

đồ dùng học tập, cần hỗ trơ thiết bị dậy học  theo các PP tiên tiến như Steam, montesori

15 Mầm non Số 2 Thanh Yên 214 Nguyễn Thị Phương Lan, đt 0982645168

Hiện nay, nhà trường còn thiếu và chưa đồng bộ một số thiết bị, đồ dùng phục vụ hoạt động dạy học, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, cụ thể như 

sau:

1. Thiết bị dạy học và đồ dùng giáo dục.

- Nhu cầu cần các thiết bị dạy học hiện đại như: màn hình thông minh, màn hình tương tác (tivi thông minh có màn hình kích thước lớn) 

nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non; 

- Nhu cầu cần thảm xốp phục vụ các hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm của trẻ; 

- Nhu cầu bổ sung thiết bị: Cần trang bị 01 bộ tăng âm, loa đài phục vụ các hoạt động tập thể, ngày hội, ngày lễ của nhà trường; 01 bộ thiết 

bị kết nối trực tuyến phục vụ công tác họp, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn và triển khai các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số; bổ sung 03 

máy tính xách tay phục vụ công tác giảng dạy, soạn bài và ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên.

- Nhu cầu cần được trang bị đầy đủ đồ chơi, thiết bị sáng tạo như: Cát động lực, thiết bị thể chất liên hoàn cho phòng giáo dục thể chất;

- Nhu cầu cần bổ sung hệ thống sách, truyện phục vụ hoạt động của phòng thư viện cho trẻ và giáo viên.

2. Thiết bị và cơ sở vật chất khu vực nuôi dưỡng: Thiếu và xuống cấp một số thiết bị nhà bếp, gồm: lò hơi nấu cơm, tủ và kệ bảo quản lương 

thực, thực phẩm;

- Cơ sở hạ tầng khu vực bếp ăn, kho thực phẩm và nhà vệ sinh đã xuống cấp, cần được sửa chữa, cải tạo nhằm bảo đảm điều kiện vệ sinh, an 

toàn thực phẩm và an toàn cho trẻ theo quy định.

3. Khó khăn về đội ngũ giáo viên.

Đội ngũ giáo viên còn gặp khó khăn trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động dạy học, cần được hỗ trợ về thiết 

bị và bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ.

16 TH xã Thanh Yên 575 Đào Thi Thu Hường 0912491568  
CSVC tại điểm trường Việt Yên đã xuống cấp (10 phòng học, sân trường, sân chơi bãi tập, công trình vệ sinh GV và HS). có HS khuyết tật 

học hoà nhập và HS có hoàn cảnh khó khăn (08 HS khuyết tật, 22 HS thuộc hộ nghèo, 59 HS thuộc thôn bản khó khăn). Cần hỗ trợ sách 

truyện cho thư viện nhà trường. Bố sung thiết bị dạy học (Bảng thông minh, ti vi, tăng âm loa đài ngoài trời cho hoạt động ngoại khoá, thiết 

bị học công nghệ số cho HS Thiết bị nhà bếp nấu ăn cho HS bán trú.

17 TH xã Noong Luống 480 Trần Quang Ngư 0978628869

Hiện nay, nhà trường còn thiếu và chưa đồng bộ một số thiết bị, đồ dùng phục vụ hoạt động dạy học. Nhu cầu cần các thiết bị dạy học hiện 

đại như: 

- 15 bộ máy tính cho học sinh, 03 máy xách tay 

- 10 bộ màn hình thông minh, màn hình tương tác (tivi thông minh có màn hình kích thước lớn) 

- Đồ đùng, dụng cụ phục vụ cho công tác nấu ăn cho học sinh bán trú 

18 THCS xã Thanh Yên 453 Lê Thị Hồng. SDT  0914989550
CSVC: 4 phòng học bộ môn, khu vệ sinh học sinh xuống cấp. Cần hỗ trợ sách truyện cho thư viện nhà trường. Bố sung thiết bị dạy học 

(Bảng thông minh, ti vi cho 11 lớp học).

19 THCS xã Noong Luống 392 Phạm Văn Phúc. ĐT 0834425107

- Điều kiện kinh tế địa phương còn khó khăn, Tỷ lệ học sinh thuộc con hộ nghèo, cận nghèo còn cao (27 học sinh thuộc diện con hộ nghèo; 

68 học sinh thuộc diện con hộ cận nghèo; 157 học sinh thuộc thôn bản đặc biệt khó khăn); cần hỗ trợ nhu cầu sách giáo khoa, vở viết, thiết 

bị thư viện, trang  thiết bị khác 

- Cần sự trao đổi giao lưu học tập kinh nghiệm trong công tác Quản lý, bồi dưỡng đội ngũ, giáo dục học sinh; các hoạt động giáo dục Stem, 

kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm cho học sinh,....

20 Mầm non Na Ư 206 - Nhu cầu cần thảm xốp phục vụ các hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm của trẻ;

21 PTDTBT TH&THCS xã Na Ư (cấp TH) 255 Nguyễn Trọng Sơn; ĐT 0983079125

- Nhu cầu bổ sung thiết bị: Cần trang bị 01 bộ tăng âm, loa đài phục vụ các hoạt động tập thể, ngày hội, ngày lễ của nhà trường; 01 bộ thiết 

bị kết nối trực tuyến phục vụ công tác họp, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn và triển khai các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số; bổ sung 03 

máy tính xách tay phục vụ công tác giảng dạy, soạn bài và ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên.

22 PTDTBT TH&THCS xã Na Ư (cấp THCS) 202 Nguyễn Trọng Sơn; ĐT 0983079125
- Nhu cầu cần được trang bị đầy đủ đồ chơi, thiết bị sáng tạo như: Cát động lực, thiết bị thể chất liên hoàn cho phòng giáo dục thể chất;

23 Mầm non Núa Ngam 259 Triệu Thùy Chinh. ĐT 0843.775.646 - Nhu cầu cần bổ sung hệ thống sách, truyện phục vụ hoạt động của phòng thư viện cho trẻ và giáo viên.

4. Xã Núa Ngam 

(trên cơ sở nhập 

xã Núa Ngam, xã 

Hẹ Muông và Na 

Tông)

24 Mầm non Số 2 Na Tông 236 Vũ Thị Nhớ, SĐT: 0372254666 

Hiện nay, trung tâm và các điểm trường chưa có điện lưới quốc gia; đề nghị hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho điểm 

trường Gia Phú A và Huổi Chanh. Đồ dùng, thiết bị dùng chung của nhà trường được trang bị từ hơn 10 năm trước, nay đã hư hỏng, không 

còn sử dụng được; đề nghị hỗ trợ 05 chạn bát và 08 tủ đựng chăn, chiếu, gối. Bên cạnh đó, tại điểm trường Gia Phú A và Gia Phú B, các lớp 

nhóm trẻ được xây dựng bán mái, nhà thấp, diện tích hẹp, không đảm bảo điều kiện dạy học; mùa khô bị sương ngấm, mùa mưa bị dột. Đề 

nghị xem xét hỗ trợ xây dựng phòng học kiên cố cho đơn vị.

25 TH Núa Ngam 435 Bùi Thị Thu Hằng - ĐT.0827131866
* Đề xuất:- Điều kiện cơ sở vật chất: Sửa chữa 02 phòng học ở điểm trường đã xuống cấp. Sửa chữa bếp ăn cho học sinh để đảm bảo bếp ăn 

1 chiều. Đầu tư nhà ăn, phòng nghỉ trưa cho học sinh bán trú. Hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số cho đội ngũ giáo viên;

26 PTDTBT TH xã Hẹ Muông 228
- Cơ sở hạ tầng khu vực bếp ăn, kho thực phẩm và nhà vệ sinh đã xuống cấp, cần được sửa chữa, cải tạo nhằm bảo đảm điều kiện vệ sinh, an 

toàn thực phẩm và an toàn cho trẻ theo quy định.

3. Xã Sam Mứn 

(trên cơ sở nhập 

xã Pom Lót và xã 

Na Ư)

2. Xã Thanh Yên 

(trên cơ sở nhập 

xã Noong Luống, 

xã Pa Thơm và 

Thanh Yên)



Đơn vị cấp xã STT Tên trường, địa chỉ
Số học sinh 

toàn trường
Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng

Đề xuất một số khó khăn nổi bật cần kết nối (Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị bạy học, môi trường và điều kiện học tập của hs, đội ngũ giáo 

viên, chuyên môn
Ghi chú

27 PTDTBT TH số 1 xã Na Tông

293 Bùi Văn Hưng ĐT: 0359626559 Về CSVC: 11 phòng học ở Trung tâm chật hẹp, quá xuống cấp đề nghị xây mới; thiếu 04 phòng ở HSBT đề nghị xây mới; 

chưa có nhà đa năng đề nghị xây mới; sân trường bong tróc xuống cấp không an toàn cho HS đề nghị xây mới; 

nhà ăn HSBT là nhà tạm đề nghị xây mới.

* Đề xuất bổ sung: Xin hỗ trợ 2 máy  tính sách tay, 2 nồi cơm điện cỡ lớn dung tích từ 10l trở lên  để nấu cơm cho HS bán trú

28 THCS xã  Núa Ngam 503 Phạm Trung Thành. ĐT: 0945277694

Hiện nay, nhà trường còn thiếu và chưa đồng bộ một số thiết bị, đồ dùng phục vụ hoạt động dạy học. Nhu cầu cần các thiết bị dạy học hiện 

đại như: 

- 50 bộ máy tính cho học sinh 

- 15  ti vi thông minh, màn hình tương tác 

-  01 nồi hơi nấu cơm,  25 bàn ăn inox, 150 ghế  inox, 25 xoong 6 lit đựng cơm, 50 bát to đựng canh phục vụ công tác nấu ăn trưa cho học 

sinh  xã biên giới.

29 Mầm non Mường Lói 183 Quàng Thị Hằng Thu. ĐT 0914556454
Đội ngũ giáo viên còn gặp khó khăn trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động dạy học, cần được hỗ trợ về thiết 

bị và bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ.

30 Mầm non Phu Luông 186 Lò Thị Nút; ĐT: Lò Thị Nút

Việc bổ sung, sửa chữa các hạng mục nêu trên là hết sức cần thiết nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, 

chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ; đồng thời đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và các quy định hiện hành về điều kiện cơ 

sở vật chất trường học.

31 Mầm non Pu Lau 159 Nguyễn Thị Huyền Thương ĐT 0826831499
100% các em học sinh là dân tộc H'Mông điều kiện kinh tế khó khăn , cần hỗ trợ thảm cỏ trải sân chơi, đồ chơi ngoài trời , ti vi phục vụ công 

tác dạy và học, nhà công vụ , nâng cấp lớp học ....

32 PTDTBT TH  xã Mường Nhà 566 Nông Quỳnh Lưu - ĐT: 0985120949
 Hỗ trợ màn hình thông minh, màn hình tương tác (Hoặc ti vi thông minh từ 65inh trở lên), để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

năm 2018; Hỗ trợ quần áo, dày dép, chăn màn cho học sinh.

33 PTDTBT TH  xã Mường Lói 266 Lò Văn Sơn  0984482753

- Hàng rào B40 từ năm 2012 đã hỏng 

-Thiếu các phòng học chức năng như: Phòng nghệ thuât, Phòng tin học, Phòng truyền thống, Phòng chờ, Phòng ngoại ngữ.

- Nhà vệ sinh giáo viên dã hỏng xuống cấp.

- Thiếu phòng kho đang dùng nhà công vụ để làm nhà kho.

- Không có nhà tắm, bể chứa nước cho học sinh bán trú.

- Hệ thồng nhà lớp học sơn tường đã xuông cấp chưa có nguồn tư sửa, sơn lại.

- Thiết bị phục vụ cho dạy học ngoại ngữ đã hỏng không có như Bộ máy chủ, loa, tai nghe..,.

- Điểm Bản Nong É chưa có tường rào.

- Điềm Bản huổi chon lớp học đang là lớp học nhà tạm không đủ theo tiểu chuẩn.

-Thiếu các phòng học chức năng như: Phòng nghệ thuât, Phòng tin học, Phòng truyền thống, Phòng chờ, Phòng ngoại ngữ.

- Nhà vệ sinh giáo viên dã hỏng xuống cấp.

35 PTDTBT THCS xã Mường Nhà 810 Lê Thế Hoàn; ĐT: 0974134279 - Thiếu phòng kho đang dùng nhà công vụ để làm nhà kho.

36 THPT Mường Nhà 512 Chu Công Điển 0985995486

Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng và không gian học tập đạt chuẩn.

Trang thiết bị dạy học, đặc biệt là thiết bị công nghệ thông tin còn thiếu và đã xuống cấp.

Điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho học sinh ở bán trú còn khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu học tập; thiếu nước sạch, thiếu nhà vệ sinh.

Kinh phí hạn chế, khó tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

37 Mầm non số 1 Mường Mươn 316 Phạm Thị Hương Diệp - ĐT 0842535111 Thiếu Nồi cơm điện để nấu ăn cho học sinh. Xây tường bao, lát nền sân chơi

38 Mầm non số 1 Mường Pồn 252 Chu Thị Hải Yến 0985289223
Xây bổ sung tường bao, lát sân chơi bắn mái ăn bán trú, xây bếp ăn, hệ thống rãnh thoát nước, nhà vệ sinh, hỗ trợ internet cho 1 số điểm 

trường

39 Mầm non số 2 Mường Mươn 246 Nguyễn Thị Lan Hương 0853769182

Điều kiện CSVC nhà trường: Tại điểm trung tâm còn là nhà tạm. thiếu các phòng, cần được hỗ trợ: 03 phòng làm việc PHT, phòng Y tế, 

phòng nhân viên, phòng họp, phòng bảo vệ, phòng âm nhac, phòng giáo dục thể chất, ...lát nền sân trường khu trung tâm đã hỏng, bong tróc; 

Điểm trường Huổi Ho Lớp học lắp ghép đã suống cấp; 02 bếp tạm (điểm trường Huổi Meo, Huổi Ho); 03 nhà vệ sinh điểm trường trung 

tâm, Huổi Ho, Pú Vang. Hàng rào tại 6/6 điểm bản đều quây b40 tạm bợ.

40  Tiểu học số 2 xã Mường Pồn 238 Mạc Thị Sâm 0911407828

- Nhà ăn bán trú là nhà tạm.

- Bếp ăn, sân chơi, bãi tập xuống cấp.

- Còn điểm trường chưa có tường bao kiên cố. - Bếp ăn, sân chơi, bãi tập xuống cấp.

41 PTDTBT TH xã Mường Pồn 368 Ngô Văn Đô: 0988641558

Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn rất nhiều khó khăn, nhà lớp học, phòng âm nhạc mĩ thuật, phòng thư viện, thiết bị là nhà cấp 4 

được xây dựng từ trước những năm 2000 có diện tích nhỏ hẹp, xuống cấp; công trình vệ sinh của học sinh xây dựng từ những năm 1997, 

1998 xuống cấp cũ kĩ, không có nhà tắm cho học sinh bán trú (hiện nhà trường có 182 hs bán trú); nhà ăn bán mái, nhà tạm không đủ diện 

tích, phòng ở học sinh do tổ chức Maner tài trợ xây dựng từ 1998, có 6 phòng, diện tích nhỏ hẹp xuống cấp chưa đáp ứng nhu cầu học sinh, 

nhà bếp cấp 4 diện tích nhỏ hẹp không đảm bảo quy định:; thiếu các phòng chức năng: y tế, kế toán, khoa học, nhà đa năng, phòng chờ giáo 

viên, phòng thư viện, thiết bị....; Nhu cầu cần của nhà trường xây mới 20 phòng học và phòng chức năng (các dãy nhà có công trình vệ sinh 

đi kèm); xây 20 phòng ở học sinh bán trú có công trình phụ đính kèm với từng phòng vệ sinh tắm rửa; hoặc xây riêng công trình vệ sinh kết 

hợp với phòng tắm cho học sinh với16 phòng (8 cho nam, 8 cho nữ); xây nhà bếp, xây phòng ăn cho học sinh diện tích 300 m2; làm nhà đa 

năng, cấp mới 20 máy tính phục vụ công tác học tập của học sinh.

6. Xã Mường Pồn 

(trên cơ sở nhập 

Mường Pồn, xã 

Mường Mươn)

PTDTBT TH&THCS xã Phu Luông (cấp TH)34 Đỗ Hữu Tụy: ĐT: 0978628882730

5. Xã Mường Nhà 

(trên cơ sở nhập 

xã Mường Nhà, xã 

Mường Lói và xã  

Phu Luông)



Đơn vị cấp xã STT Tên trường, địa chỉ
Số học sinh 

toàn trường
Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng

Đề xuất một số khó khăn nổi bật cần kết nối (Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị bạy học, môi trường và điều kiện học tập của hs, đội ngũ giáo 

viên, chuyên môn
Ghi chú

42 TH số 1 Mường Mươn 381 Phạm Thị Ngân: 0972241198

1. Cơ sở vật chất. Nhiều phòng học, phòng chức năng đã xuống cấp do xây dựng từ lâu, diện tích nhỏ, thiếu phòng ở công vụ.; Hàng rào, nhà 

vệ sinh, sân chơi tại các điểm trường còn tạm bợ; Nhà bếp, nhà ăn, phòng ở HSBT đã xuống cấp. 2. Thiết bị dạy học Hệ thống máy tính ở 

phòng Tin học cấu hình thấp đã xuống cấp. Thiết bị phòng họp trực tuyến chưa có; Ti vi thông minh hỗ trợ dạy học chưa đáp ứng 1 lớp/ 1 

chiếc. 3. Học sinh: 100% HS là người dân tộc thiểu số 4. Chuyên môn: Nhà trường mong muốn được tiếp cận, hỗ trợ trong công tác tổ chức 

HĐTN, phương pháp dạy học tiên tiến và mong muốn được giao lưu, hoc hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như nâng cáo 

chất lượng dạy học đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin. 5.Nhu cầu: Nhà trường xin hỗ trợ đầu tư đầu tư nhà bếp, nhà ăn, phòng ở kiên 

cố cho HSBT. Nâng cấp phòng máy tính phục vụ công tác dạy -học. Thiết bị phòng họp trực tuyến; Ti vi thông minh, sân chơi, hàng rào, 

công trình vệ sinh, đồ chơi ngoài trời tại các điểm trường vùng cao.

43 PTDTBT TH số 2 Mường Mươn 285 Nguyễn Thị Liễu 0373829835 Cơ sở vật chất, nhà bếp, nhà ăn là nhà tạm, hệ thống công trình vệ sinh chưa đáp ứng được yêu cầu; hàng rào tường bao tạm bợ

44 PTDTBT THCS Mường Mươn 503 Hoàng Huy Bình 0985839667 Thiếu Nhà ăn ,bếp nấu cho học sinh bán trú,Giường,tủ,chăn,màn học sinh bán trú

45 THCS xã Mường Pồn 604 Nguyễn Văn Tới: 0774382244

Trường tổ chức học 2 ca  do thiếu phòng học ( 17 lớp/9 phòng) thiếu phòng ở bán trú ( 11 phòng/374 học sinh = 0,8m/HS) diện tích nhà ăn 

chưa đáp ứng chỗ ngồi sinh hoạt: Mong muốn của nhà trường được đầu tư xây dựng: 08 phòng học; 08 phòng ở bán trú; 06 phòng ở giáo 

viên; 01 nhà ăn ; Chuyên môn nhà trường mong muốn được trao đổi, học tập các phương pháp giảng dạy tiên tiến, kinh nghiệm  quản lý 

nâng cao chất lượng dạy học

46 Mầm non Ma Thì Hồ 708 Phạm Thị Huyền Trang.  SĐT: 0973518800

- Khó khăn điều kiện về cơ sở vật chất: Trung tâm thiếu nhà ăn, lát gạch sân trung tâm

+ Các điểm bản thiếu Tường bao, nhà vệ sinh kiên cố (Hồ Chim 1, Hồ Chim 2, Ma Thì Hồ 1, Làng Dung, Ma Thì Hồ 2, Huổi Sang).

- Thiết bị dạy học: Hệ thống máy tính cho các lớp học chưa có, máy chiếu ở 1 số lớp điểm bản còn thiếu hoặc ti vi thông minh. Hệ thống 

thiết bị kết nối trực tuyến khi tổ chức các hoạt động họp, chuyên môn, hội thảo... chưa có.

- Điều kiện học tập của học sinh: Đồ chơi ngoài trời các điểm trường đã cũ hỏng. Chưa có những hệ thống đồ chơi sáng tạo như cát động 

lực, đồ dùng thể chất liên hoàn riêng biệt. Hệ thống sách truyện cho trẻ hoạt động phòng thư viện và thư viện của cô chưa có nhiều chủng 

loại sách, số lượng sách truyện đã có ít.

- Đội ngũ giáo viên: Chưa có nhiều cơ hội để tham gia học tập bồi dưỡng các hoạt động chuyên đề, hội thảo nâng cao chất lượng để được 

tiếp cận đổi mới phương phát và thực hiện chương trình của các nước tiên tiến. Chưa có nhiều nguồn tài liệu, phần mềm được mua bản 

quyền để sử dụng trong hoạt động giáo dục trẻ

47 Mầm non Sa Lông 450 Lê Thị Thu Hồng 0399531486

 - Hiện tại cơ sở vật chất của nhà trường đã được đầu tư xây dựng tuy nhiên còn nhiều hạng mục đã xuống cấp, khó đáp ứng cho các hoạt 

động học tập, vui chơi của trẻ như: 

 + Điểm trường Chiêu Ly còn 2 lớp học tạm; 1 phòng giáo dục thể chất, 1 phòng thư viện đã xuống cấp

 + 9 nhà vệ sinh bán kiên cố xây dựng từ lâu đã xuống cấp

 + Hạng mục sân, hàng rào và các hạng mục phụ trợ các điểm trường như: Bản 36, Chiêu Ly, Thèn Pả đã xuống cấp nhiều

 + Thiết bị dạy học đặc biệt là các thiết bị như tivi, máy chiếu chưa đầy đủ cho các cháu

 - Đối với giáo viên: Là khu vực khó khó khăn thuộc xã biên giới, trường nhiều điểm trưởng lẻ, giao thông đi lại khó khăn, kết nốt mạng 

không ổn định tại các điểm trường xã nên việc học tập, tự bồi dưỡng khó trong việc nâng cao khả chuyên môn,   

48 Mầm non Sao Mai 289 Mai Thị Việt Hà:  ĐT: 0352358799

- Khó khăn về cơ sở vật chất: Mong muốn được hỗ trợ lát gạch sân trường ở Trung tâm và

 điểm trường Tổ dân phố 5, xây mới lớp học ở điểm trường KM số 5, 

sửa chữa 4 lớp học ở trung tâm trường, sữa chữa phòng giáo dục thể chất, 

sửa chữa 12 nhà vệ sinh của 12 lớp học.

- Về chuyên môn: Giáo viên chưa có nhiều cơ hội để tham gia học tập bồi dưỡng các hoạt động 

chuyên đề, hội thảo nâng cao chất lượng để được tiếp cận đổi mới phương phát và thực hiện

 chương trình của các nước tiên tiến. 

49 Mầm non số 1 Na Sang 363 Điêu Thanh Hương Số điện thoại: 0826388979

* Khó khăn của nhà trường: 

- Cơ sở vật chất khu trung tâm đã xuống cấp, chủ yếu là phòng tạm chưa đảm bảo theo quy chuẩn.

- Các điểm bản: Bếp ăn tạm; thiếu phòng công vụ cho giáo viên; thiếu công trình nước sạch, nhà vệ sinh  chưa đảm bảo; 

chưa có tường bao kiên cố.

- Đồ dùng, thiết bị đã được đầu tư xong chưa đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ theo hướng đổi mới.

* Đề xuất:

- Xin xây mới khu trung tâm gồm: 3 phòng học; 3 phòng làm việc của BGH; 1 phòng giáo dục thể chất; 1 phòng y tế; 

phòng nhân viên; 1 phòng bảo vệ; 1 bếp ăn; 1 nhà ăn, nhà vệ sinh của giáo viên và học sinh; thư viện; 

phòng giáo dục nghệ thuật; văn phòng trường, phòng họp, sân khấu, mái che sân chơi.

- Ở các điểm bản: Xin xây tường bao, nhà vệ sinh kiên cố; phòng công vụ; hệ thống nước sạch;

 bếp ăn kiên cố, sân chơi kiên cố

- Hệ thống máy tính; máy chiếu hoặc ti vi thông minh cho các nhóm/ lớp.

6. Xã Mường Pồn 

(trên cơ sở nhập 

Mường Pồn, xã 

Mường Mươn)

7.Xã Na Sang 

(trên cơ sở nhập 

xã Na Sang, Ma 

Thì Hồ, Sa Lông, 

thị trấn Mường 

Chà)



Đơn vị cấp xã STT Tên trường, địa chỉ
Số học sinh 

toàn trường
Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng

Đề xuất một số khó khăn nổi bật cần kết nối (Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị bạy học, môi trường và điều kiện học tập của hs, đội ngũ giáo 

viên, chuyên môn
Ghi chú

50 Mầm non số 2 Na Sang 278 Hoàng Thị Thúy Hằng ĐT: 0983616136

* Khó khăn của nhà trường: 

- Cơ sở vật chất khu Na Pheo có 2 phòng học đã xuống cấp; 1 lớp chuyển từ tiểu học sang mầm non có bục giảng cần sửa phù hợp nhóm trẻ 

mầm non.

- Các điểm bản: Bếp ăn tạm; thiếu phòng công vụ cho giáo viên; thiếu công trình nước sạch, nhà vệ sinh  chưa đảm bảo; 

chưa có tường bao kiên cố.

- Đồ dùng, thiết bị đã được đầu tư xong chưa đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ theo hướng đổi mới.

* Đề xuất:

- Xin xây mới phòng ngủ cho các cháu ở điểm trường Na Pheo; sửa 2 phòng học và láng sân điểm trường Na Pheo 

- Lát gạch sân trường trung tâm, mái che sân trường  trung tâm cho các cháu vui chơi 

- Xây bếp ăn 1 chiều tại trung tâm

- Ở các điểm bản: Xin xây tường bao, nhà vệ sinh kiên cố; phòng công vụ; hệ thống nước sạch;

 bếp ăn kiên cố, sân chơi kiên cố

- Hệ thống máy tính; ti vi thông minh phục vụ dạy và học cho các lớp.

51 PTDTBT TH số 1 Na Sang 466 Phạm THị Thu Hằng ĐT: 0967608283 - Cơ sở vật chất khu trung tâm đã xuống cấp, chủ yếu là phòng tạm chưa đảm bảo theo quy chuẩn.

52 PTDTBT TH số 2 Na Sang 330 Nguyễn Thị Mai Anh: 0392230974

- CSVC nhà trường là nhà tạm, xuống cấp không đáp ứng nhu cầu dạy học.

- Sân chơi bãi tập chật hẹp không đảm bảo.

- Nhà ỏ của học sinh bán trú thiếu, công trình vệ sinh là nhà tạm. cần bổ sung nhà vệ sinh. Thiết bị nhà bếp.

- Thiết bị dạy học thiếu. Cần hỗ trợ sách truyện cho thư viện nhà trường.  cần bố sung thiết bị dạy học (ti vi, tăng âm loa đài ngoài trời cho 

hoạt động ngoại khoá

53 PTDTBT TH  Ma Thì Hồ 762 Trần Trung Nhân. SĐT: 0328626688

- Điều kiện cơ sở vật chất: Chưa có nhà ăn phục vụ cho học sinh bán trú và học sinh theo Nghị định 339, học sinh phải ăn tạm tại sân nhà nội 

trú; Thiếu các phòng học chức năng; Nhà trường còn 15 phòng học bán kiên cố đã xuống cấp, cần xây mới (đặc biệt là điểm trường Huổi 

Mý); Hệ thống sân chơi bãi tập cho học sinh: Nhà đa năng, sân bóng đá, bể bới, sân chơi,.... Thiếu nhà tắm, vệ sinh phục vụ cho học sinh ở 

trung tâm và các điểm trường; Thiếu công trình nước sạch; Thiếu thiết bị dạy học và phục vụ công tác chuyển đổi số.

- Về chuyên môn: Nâng cao năng lực chuyên môn cho GV. Hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số cho đội ngũ giáo viên trong 

dạy học

54 Tiểu học Mường Chà 499 Đỗ Trí Thích: ĐT: 0962585920 - Đồ dùng, thiết bị đã được đầu tư xong chưa đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ theo hướng đổi mới.

55 PTDTBT THCS Na Sang 524 Phạm Hải Cường, SĐT: 0389265683

56 PTDTBT THCS  Ma Thì Hồ 501 Cao Thị Oanh, SĐT: 0813384488

* Đề xuất:- Điều kiện cơ sở vật chất: Sửa chữa 16 phòng nội trú xuống cấp, xây công trình vệ sinh, nhà tắm cho học sinh nhà nội trú;  xin 

254 chăn ấm và áo ấm cho học sinh nội trú, 

- Khó khăn về thiết bị dạy học:  Xin 4 chiếc TV (65 inh trở lên) hoặc máy chiếu, 7 bộ máy vi tính, 100 m2 thảm cỏ nhân tạo trải sân khấu 

trường. Thiết bị thể dục thể thao ngoài trời

- Khó khăn đội ngũ giáo viên: Hỗ trợ về công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học

57 PTDTBT THCS  Sa Lông 460 Trần Mạnh Tư; ĐT: 0385.976.696

- Xin xây mới khu trung tâm gồm: 3 phòng học; 3 phòng làm việc của BGH; 1 phòng giáo dục thể chất; 1 phòng y tế; phòng nhân viên; 1 

phòng bảo vệ; 1 bếp ăn; 1 nhà ăn, nhà vệ sinh của giáo viên và học sinh; thư viện; phòng giáo dục nghệ thuật; văn phòng trường, phòng họp, 

sân khấu, mái che sân chơi.

58 THPT Na Sang 800 Phùng Việt Hòa - ĐT.0912037686
* Đề xuất:- Điều kiện cơ sở vật chất: Sửa chữa 20 phòng ở nội trú cho học sinh (20 phòng được xây dựng theo tiêu chí 3 cứng đã xuống cấp, 

không thể bố trí học sinh ở).

59 PTDT Nội trú THPT Na Sang 416 Nguyễn Quang Huy. SĐT: 0888267068 - Ở các điểm bản: Xin xây tường bao, nhà vệ sinh kiên cố; phòng công vụ; hệ thống nước sạch; bếp ăn kiên cố, sân chơi kiên cố

60 Mầm non Vàng Đán 482 Lò Thị Khoa; ĐT: 0399981318 - Hệ thống máy tính; máy chiếu hoặc ti vi thông minh cho các nhóm/ lớp.

61 Trường Tiểu học Nà Bủng 864 Bùi Văn Dịu - ĐT. 0866755688
Khó khăn về cơ sở vật chất: Cần hỗ trợ 01 máy phô tô; 10 phòng vệ sinh, 02 nhà tắm cho học sinh nam và nữ; màn hình thông minh cho 10 phòng học; 01 

ti vi phục vụ học sinh bán trú ngoài giờ lên lớp; xin hỗ trợ xà phòng tắm, giặt, dầu gội, dép, thìa, chăn, màn, xô nhựa, khăn mặt cho 605 hs bán trú.

62 Trường Tiểu học-THCS Vàng Đán (Cấp TH) 613
Nguyễn Tiến Thành -

 ĐT 0859920464
Khó khăn về lớp học cần xây tu sửa 9 phòng học ba cứng, nhà vệ sinh, nhà tắm, vở viết, quần áo ấm

63 Trường THCS Nà Bủng 582 Phạm Quốc Hoàn -ĐT: 0916644039
99% hs dân tộc mông, thiếu phòng bộ môn, đa năng, phòng bán trú, máy tính cho phòng tin học, vở viết, quần áo ấm cho hs và thiếu giáo 

viên

64 Trường Tiểu học-THCS Vàng Đán (cấp  THCS) 390 Nguyễn Tiến Thành-  ĐT 0859920464

- Khó khăn điều kiện về cơ sở vật chất: Nhà trường cần xây mới nhà 

tắm nhà vệ sinh cho 350 học sinh bán trú ( đang là nhà tạm): 

thiếu 6 phòng bộ môn ( chưa có) ; hệ thống tường bao. thiếu 10 phòng công vụ, 10 phòng ở học sinh .

thiếu nhà đa năng, vở viết quần áo ấm cho hs

65 Mầm non Nà Khoa 279 Tòng Thị Nọi - ĐT: 0854069123 Nhà trường còn khó khăn như: thiếu về bộ đồ chơi ngoài trời cho trẻ, 1 số điểm trường xuống cấp cần xây dựng mới 

7.Xã Na Sang 

(trên cơ sở nhập 

xã Na Sang, Ma 

Thì Hồ, Sa Lông, 

thị trấn Mường 

Chà)

8.Xã Nà Bủng 

(trên cơ sở nhập 

xã Nà Bủng và xã 

Vàng Đán)

9. Xã Nà Hỳ (trên 

cơ sở nhập xã Nà 

Hỳ, Nậm Chua, 

Nà Khoa, Nậm 

Nhừ)



Đơn vị cấp xã STT Tên trường, địa chỉ
Số học sinh 

toàn trường
Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng

Đề xuất một số khó khăn nổi bật cần kết nối (Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị bạy học, môi trường và điều kiện học tập của hs, đội ngũ giáo 

viên, chuyên môn
Ghi chú

66 Trường Mầm Non Nậm Chua 247 Nguyễn Thuý Hằng- 0977551575

Nhà trường đường xá đi các điểm bản còn khó khăn, thiếu đồ dùng đồ chơi ở trung tâm và các điểm bản. Bàn nghế học sinh đã cũ và hỏng 

hóc nhiều. 

Đồ chơi của trẻ hoạt động tại các góc ít và đã cũ

1 nhà bếp và 1 nhà vệ sinh đã xuống cấp cần được thay thế

Thiếu 02 mái hiên cho trẻ tại điểm bản Nậm Chua 5  và Huổi Cơ Mông

67
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Nhừ 

(Cấp TH)
603 Lê Trung Hiến sđt: 0869988680

Nhà  trường còn một số khó khăn như: thiếu phòng học bộ môn, hiện còn 8 phòng học còn là phòng 3 cứng chưa được kiên cố hoá;

Thiếu máy chiếu, tivi phục vụ giảng dạy 

Thiếu giáo viên tiếng anh, giáo viên GDTC.

68 Trường  PTDTBT THCS Nậm Chua 754 Chu Văn Quảng '0948943981 Nhu cầu đầu tư xây dựng  04 phòng học.

69 Trường PTDTBT THCS Nà Hỳ 646 Trần Hoàng, SĐT 0965780999
* Đề xuất: Xin hỗ trợ 25 máy tính để bàn cho phòng tin học.( Máy cũ và đã qua sửa chữa) 05 ti vi tương tác

Sửa chữa 43 phòng ở cho học sinh bán trú ( đã xuống cấp), xây mới 01 nhà vệ sinh cho học sinh, sửa chữa 02 nhà vệ sinh đã xuống cấp.

70
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Nhừ 

(cấp THCS)
338 Lê Trung Hiến sđt: 0869988680 Mong được hỗ trợ: Giường, chiếu cho học sinh bán trú và học sinh ăn trưa

71 Mầm non Chà Cang 234 Tống Thị Khuyên: ĐT: 0889263586 Mong được kiên cố hóa nhà bếp, phòng bộ môn thể chất, nghệ thuật tại trung tâm cho học sinh

72 Mầm non Chà Nưa 219 Lò Thị Mai sđt: 0889287125

Nhà truờng còn một số khó khăn: dãy nhà làm việc nhân viên, phó hiệu

 truởng, phòng nghệ thuật của trẻ đã xuống cấp mong được tu sửa.  

Lát gạch sân chơi cho trẻ. 

73 Mầm non Pa Tần 332 Lù Thị Hưng sđt: 0911780990
Nhà Trường còn 1 số khó khăn; Địa bàn rộng, đường sá đi lại khó khăn, 

vẫn còn điểm trường chưa có điện, có sóng điện thoại.

74 MN Nậm Tin 427 Nguyễn Thị Mai Thu: 0839990962

Nhà trường mới tiếp nhận lại trụ sở cũa của UBND xã lên còn thiếu thốn 

về CSVC mong muốn được hỗ trợ làm lại nhà vệ sinh cho trẻ, bếp ăn, 

thư viện xanh cho trẻ

75 Trường Tiểu học Chà Nưa 294 Trần Đăng Khoa - ĐT.0978489215
* Đề xuất:- Khó khăn về thiết bị dạy học: Xin hỗ trợ 20 máy tính để bàn cho phòng tin học.( Máy cũ và đã qua sửa chữa) 10 ti vi tương tác

Hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số cho đội ngũ giáo viên;

76 Trường Tiểu học Nậm Tin 610 Lê Thị Chiên - ĐT: 0967690868

Nhà trường hiện còn có 6 phòng học nhà 3 cứng tại trung tâm trường cần được xây nhà mới thay thế; Có 3 phòng học nhà xây cấp 4 lâu năm 

đã xuống cấp cần được sửa chữ; Thiếu các phòng học bộ môn, khu nhà ở học sinh nội trú đã xuống cấp cần được sửa chữa, nhà tắm, nhà vệ 

sinh học sinh cũng đã cũ cần được sửa chữa. Xin được hỗ trợ chăn, đệm cho học sinh bán trú

77 Trường THCS Chà Cang 275 Cà Văn Se- ĐT 0983945253

Nhà trường khó khăn về CSVC: Dãy nhà công vụ dùng để làm phòng hiệu bộ, tổ chuyên môn; thiếu phòng học, phòng bộ môn (thiếu phòng 

Âm nhạc, mĩ thuật, công nghệ, ngoại ngữ, phòng đa chức năng, phòng KHXH, phòng quản lý học sinh, phòng sinh hoạt chung cho HSBT, 

phòng tư vấn học đường); thiếu phòng ở nội trú cho học sinh; nhà bếp, nhà ăn còn đang là nhà tạm; xung quanh trường chưa có tường bao 

đang dùng bàng hàng rào sắt; lớp học các phòng chức năng đã có không đủ diện tích theo qui định.

78 Trường THCS Nậm Tin 389 Trần Công Hường - ĐT.0865607550

* Đề xuất:- Khó khăn về thiết bị dạy học: Xin hỗ trợ 30 máy tính để bàn cho phòng tin học.( Máy cũ và đã qua sửa chữa) 10 ti vi tương tác

Hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số cho đội ngũ giáo viên; Thiếu 4 phòng học, 8 phòng bộ môn ( âm nhạc, công nghệ, khoa 

học tự nhiên…), thiếu nhà nội trú 10 phòng, thiếu 9 phòng vệ sinh học sinh, thiếu 13 phòng nhà tắm, chưa có phòng bảo vệ, chưa có phòng 

quản lý học sinh, chưa có phòng tư vấn tâm lý học đường, chưa có nhà đa năng, chưa có  nhà công vụ cho giáo viên, chưa có phòng truyền 

thống nhà trường.

79 THPT Mường Chà 671 Vũ Trọng Vinh - ĐT: 0989228778

- Khó khăn về cơ sở vật chất: Chưa có nhà đa năng phục vụ hoạt động tập thể; khu vực bếp ăn nội trú xuống cấp nghiêm trọng, cần sửa chữa 

hoặc xây mới; thiếu 04 bồn chứa nước sinh hoạt để đảm bảo nhu cầu cơ bản cho học sinh.

- Khó khăn về thiết bị dạy học: Thiếu 16 màn hình đa năng phục vụ giảng dạy trên lớp; Chưa có phòng học STEM chuyên dụng để triển khai 

chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Khó khăn về môi trường: Hệ thống máy lọc nước quá tải, không đủ cung cấp nước uống sạch cho hơn 671 học sinh (trong đó 480 em nội 

trú). Mùa khô thường xuyên thiếu nước sinh hoạt cho học sinh, một số phải ra suối cách 200 m để tắm

- Khó khăn về điều kiện học tập của học sinh: Học sinh vùng cao đa số thuộc hộ nghèo, thiếu áo ấm và giày dép trong mùa đông. Phòng ở 

nội trú đông, hệ thống quạt mát mùa hè chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

- Khó khăn về đội ngũ: Giáo viên công tác tại vùng biên giới ít có cơ hội giao lưu trực tiếp với các mô hình giáo dục tiên tiến tại các đô thị 

lớn.

- Khó khăn về chuyên môn: Hạn chế trong việc tiếp cận và triển khai các phương pháp dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ số do thiếu 

thiết bị đồng bộ

80 Mầm non Phìn Hồ 366 Nguyễn Thị Hiền; ĐT: 0964275898

 Các điểm trường còn thiếu: nhà vệ sinh kiên cố, tường rào kiên cố. Có 1 điểm trường vẫn còn đường đất

Thiết bị dạy học: Nhà trường chưa có phòng tin học,  máy tính cho các lớp học chưa có, một số lớp vẫn chưa 

có máy chiếu hoặc Tivi thông minh., Đồ chơi ngoài trời các điểm trường đã hỏng.

 Giáo viên ít có điều kiện tham gia các lớp  hội thảo chuyên đề về phương pháp giảng dạy của các nước tiên tiến

9. Xã Nà Hỳ (trên 

cơ sở nhập xã Nà 

Hỳ, Nậm Chua, 

Nà Khoa, Nậm 

Nhừ)

10. Xã Mường 

Chà (trên cơ sở 

nhập xã Chà Nưa, 

Chà Cang, Nậm 

Tin, Pa Tần)

11.Xã Si Pa Phìn 

(trên cơ sở nhập 

xã Si Pa Phìn và 

Phìn Hồ)



Đơn vị cấp xã STT Tên trường, địa chỉ
Số học sinh 

toàn trường
Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng

Đề xuất một số khó khăn nổi bật cần kết nối (Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị bạy học, môi trường và điều kiện học tập của hs, đội ngũ giáo 

viên, chuyên môn
Ghi chú

81 Mầm non Si Pa Phìn 608 Lường Vũ Ngọc Duyên-ĐT: 0828605666

- Khó khăn điều kiện về cơ sở vật chất: 

+ Các điểm bản thiếu Tường bao kiên cố, nhà vệ sinh kiên cố (Long Dạo, Nậm Chim 2; Phi Lĩnh 2; Văn Hồ).

- Thiết bị dạy học: Hệ thống máy tính cho các lớp học chưa có, máy chiếu ở 1 số lớp điểm bản còn thiếu hoặc ti vi thông minh. 

- Điều kiện học tập của học sinh: Đồ chơi ngoài trời các điểm trường đã cũ hỏng. Chưa có những hệ thống đồ chơi sáng tạo như cát động 

lực, đồ dùng thể chất liên hoàn riêng biệt. 

- Đội ngũ giáo viên: Chưa có nhiều cơ hội để tham gia học tập bồi dưỡng các hoạt động chuyên đề, hội thảo nâng cao chất lượng để được 

tiếp cận đổi mới phương phát và thực hiện chương trình của các nước tiên tiến. Chưa có nhiều nguồn tài liệu, phần mềm được mua bản 

quyền để sử dụng trong hoạt động giáo dục trẻ

- Nhu cầu cần các thiết bị dạy học hiện đại như: màn hình thông minh, màn hình tương tác (tivi thông minh có màn hình kích thước lớn) 

nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non; 

- Nhu cầu cần thảm xốp, thảm cỏ phục vụ các hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm của trẻ; 

82 Trường PTDTBT Tiểu học Si Pa Phìn 708 Nguyễn Đình Phong - ĐT. 0372332505 - Xin hỗ trợ tu sửa 15 phòng nội trú, 01bếp nấu ăn; Xây mới 12 phòng vệ sinh học sinh, 10 phòng tắm học sinh. 

83 Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 632 Nguyễn Văn Quân - SĐT: 0916338316
Nhà trường cần xây dựng một số phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng họp, phòng thiết bị, nhà ăn, bếp ăn, sân chơi bãi tập, thư viên xanh 

cho học sinh. Tu sửa phòng nội trú học sinh bán trú, tu sửa lát gạch sân trường. Bổ sung giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, Tổng phụ trách đội. 

84 Trường THCS Tân Phong 643 Nguyễn Văn Dúp -SĐT 0941339037 Nhà trường thiếu một số phòng làm việc của các tổ chuyên môn, các đoàn thể, phòng ở nội trú học sinh

85
Trường Mầm non Leng Su Sìn - xã Sín Thầu - 

tỉnh Điện Biên
338 Lê Thu Hà - SĐT: 0948574469

1. Khó khăn về cơ sở vật chất: Nhà trường còn có 04 điểm trường chưa có tường bao gồm các điểm trường: Cà Là Pá, Cà Là Pá 1, Leng Su 

Sìn, Gia Chứ. Từ Trung tâm tới các điểm trường đồ chơi ngoài trời đã cũ, hỏng. Nhà trường chưa có hệ thống đồ chơi sáng tạo như cát động 

lực, đồ chơi ngoài trời liên hoàn. 

2. Thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi: Đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của 03 lớp nhà trẻ không có; Thiếu thảm xốp trải cho học sinh 05 

lớp ở điểm bản, thiếu thảm cỏ nhân tạo trải ở khu vận động Trung tâm và điểm bản; thiếu đồ dùng phục vụ công tác bán trú như: chăn, gối, 

chiếu, bát, thìa, cốc uống nước, xoong, nồi, xô, chậu. Cần hỗ trợ Hệ thống thiết bị kết nối trực tuyến 01 bộ; cần hỗ trợ thiết bị dạy học theo 

Phương pháp tiên tiến như Steam, Montesori...

3. Đội ngũ giáo viên: Chưa có nhiều cơ hội để tham gia học tập bồi dưỡng các hoạt động chuyên đề, hội thảo nâng cao chất lượng để được 

tiếp cận đổi mới phương phát và thực hiện chương trình của các nước tiên tiến. Chưa có nhiều nguồn tài liệu, phần mềm được mua bản 

quyền để sử dụng trong hoạt động giáo dục trẻ. Hỗ trợ về công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy chăm sóc trẻ.

86 Trường PTDTBT - TH Leng Su Sìn 491 Nguyễn Thị Minh Hồng- SĐT 0334314994  Xin được hỗ trợ chăn, chiếu cho học sinh bán trú, các đồ dùng ,đồ chơi ngoài trời phục vụ học sinh bán trú

87 Trường PTDTBT - TH&THCS Sen Thượng 118 Lò Văn Bình; ĐT: 0888295586
Xin hỗ trợ xây tường bao xung quanh nhà trường, các thiết bị phục vụ dạy các phòng

 học bộ môn, đồ chơi ngoài trời phục vụ học sinh bán trú

88 Mầm Non Hoa Ban 470 Lò Thị Chinh; 0373240918

1. Khó khăn về cơ sở vật chất: Nhà trường có 6 điểm trường sân chơi nền đất, 2 điểm trường chưa có tường bao Điểm Tân Phong; Nà Pán. 

Điểm trường Mường Nhé 1 Không có điện lưới. Từ Trung tâm tới các điểm trường đồ chơi ngoài trời đã cũ hỏng. Nhà trường chưa có hệ 

thống đồ chơi sáng tạo như cát động lực, đồ chơi ngoài trời liên hoàn.; 2. Thiết bị dạy học: Đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của 4 lớp nhà 

trẻ không có; Thiếu thảm sốp trải cho học sinh 12 lớp ở điểm bản, Thiếu thảm cỏ nhân tạo trải ở khu vận động Trung tâm và điểm bản, Cần 

hỗ trợ Hệ thống thiết bị kết nối trực tuyến 01 bộ, Cần hỗ trợ thiết bị dạy học theo Phương pháp tiên tiến như Steam, Montesori.; 3. Đội ngũ 

giáo viên: Chưa có nhiều cơ hội để tham gia học tập bồi dưỡng các hoạt động chuyên đề, hội thảo nâng cao chất lượng để được tiếp cận đổi 

mới phương phát và thực hiện chương trình của các nước tiên tiến. Chưa có nhiều nguồn tài liệu, phần mềm được mua bản quyền để sử dụng 

trong hoạt động giáo dục trẻ. Hỗ trợ về công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy chăm sóc trẻ.

89 Mầm Non Mường Nhé 615 Phạm Thu Phương: 0978560631

1. Khó khăn về thiết bị dạy học:  Hệ thống thiết bị kết nối trực tuyến 01 bộ; thiếu 13 máy chiếu hoặc ti vi thông minh cho 13 lớp học; 03 bộ 

nhóm trẻ, 18 bộ mẫu giáo theo văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015. Đồ dùng đồ chơi ngoài trời thiếu 06 bộ theo Thông tư 

32/2012/TT- BGDĐT ngày 14/9/2012 Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non; Hệ thống sách 

truyện cho trẻ hoạt động phòng thư viện. Các thiết bị đồ chơi cho phòng thể chất.                                                                                                                              

                              '2. Khó khăn điều kiện về cơ sở vật chất:  Thiếu 01 phòng thể chất; 01 phòng thư viện; Xây mới nhà bếp trung tâm để đảm 

bảo diện tích nấu ăn cho 616 trẻ. Xây mới tường bao điểm trường Huổi Cọ, Huổi Ban, Co Lót 1. Đổ bê tông sân chơi, xây mới nhà vệ sinh 

cho trẻ: Điểm trường Huổi Ban; Lớp học, nhà vệ sinh của trẻ ở các điểm trường đã xuống cấp cần tu sửa, cải tạo, nâng cấp: Bản Co Lót 1; 

Nậm Pố 1, Nậm Pố 2, Huổi Cọ. Thiếu thảm sốp trải cho học sinh                                                               3. Đội ngũ giáo viên còn gặp các 

khó khăn: Chưa có nhiều cơ hội để tham gia học tập bồi dưỡng các hoạt động chuyên đề, hội thảo nâng cao chất lượng để được tiếp cận đổi 

mới phương phát và thực hiện chương trình của các nước tiên tiến. Chưa có nhiều nguồn tài liệu, phần mềm được mua bản quyền để sử dụng 

trong hoạt động giáo dục trẻ

90 Mầm Non Nậm Vì 399 Phạm Thị Thu Thuỷ : 0977877162 Đề xuất nhu cầu xin hỗ trợ 01 bộ tăng âm loa đài của trường. Hệ thống thiết bị kết nối trực tuyến 01 bộ.

91 Trường PTDTBT - TH Chung Chải số 1 470 Bùi Quang Như; ĐT: 0917622289

- Khó khăn điều kiện học tập của học sinh: Trang bị bàn ghế ngồi học theo độ tuổi 05 nhóm nhà trẻ. Bổ sung đồ chơi ngoài trời các điểm 

trường 10 cái. Trang bị hệ thống đồ chơi sáng tạo như cát động lực, đồ dùng thể chất liên hoàn phòng thể chất. Bổ sung hệ thống sách truyện 

phòng thư viện trẻ, cô. Thiếu thảm sốp trải cho học sinh trong lớp 10 lớp. Thiếu thảm cỏ nhân tạo trải sân chơi cho trẻ 4 điểm trường.

12. Xã Sín Thầu 

(trên cơ sở nhập 

xã Sín Thầu, xã 

Sen Thượng và xã 

Leng Su Sìn

11.Xã Si Pa Phìn 

(trên cơ sở nhập 

xã Si Pa Phìn và 

Phìn Hồ)

13. Xã Mường 

Nhé (trên cơ sở 

nhập xã Mường 

Nhé, Chung Chải 

và Nậm Vì )



Đơn vị cấp xã STT Tên trường, địa chỉ
Số học sinh 

toàn trường
Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng

Đề xuất một số khó khăn nổi bật cần kết nối (Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị bạy học, môi trường và điều kiện học tập của hs, đội ngũ giáo 

viên, chuyên môn
Ghi chú

92 Trường PTDTBT - TH Chung Chải số 2 486 Trịnh Văn Lập: 0944899322

Khó khăn đội ngũ giáo viên: Hỗ trợ về công nghệ thông  ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học.Chưa có nhà ăn phục vụ cho học sinh; Thiếu 

các phòng học chức năng; Phòng học bộ môn,  xây tường rào, lát sân tại trung tâm trường Thiếu công trình vệ sinh phục vụ cho học sinh ở 

trung tâm và các điểm trường; có phòng học bán kiên cố cần xây mới; Thiếu công trình nước sạch; Thiếu tiết bị dạy học phục vụ công tác 

chuyển đổi số.

93 Trường PTDTBT - TH Trần Văn Thọ 987 Phạm Văn Khiêm: 0917622569

Điều kiện cơ sở vật chất: Chưa có nhà ăn phục vụ cho học sinh; Thiếu các phòng học chức năng; Thiếu công trình vệ sinh phục vụ cho học 

sinh ở trung tâm và các điểm trường; Có 13/28 phòng học bán kiên cố cần xây mới; Thiếu công trình nước sạch; Thiếu tiết bị dạy học phục 

vụ công tác chuyển đổi số.

94 Trường PTDTBT - TH Nậm Pố 739 Vũ Văn Nguyện. 0839177604
Hỗ trợ ti vi thông minh , máy chiếu, phòng học chức năng, phòng ở cho học sinh nội trú, nhà ăn , xây tường rào, lát sân , nhà vệ sinh cho các 

điểm bản 

95 Trường PTDTBT - TH Nậm Vì 649 Đồng Thị Thuý: 0912310214
Thiếu phòng học bộ môn, phòng học văn hoá, thiếu nhà ở cho học sinh bán trú 10 phòng, 8 phòng đã xuống cấp, quần áo ấm học sinh, bàn 

ghế học sinh, chăn chiếu cho hS bán trú và HS ngủ trưa ở các điểm bản, chưa có hệ thống tường bao, chưa có nhà đa năng, sân chơi bãi tập .

96 Trường PTDTBT - THCS Chung Chải 637 Nguyễn Văn Quynh. dt 0947676479

Thiếu 01 phòng lớp học cho năm học 2026-2027 và 50 bộ bàn ghế học sinh, thiếu 8 phòng học bộ môn (02 phòng KHTN, 01 phòng LS& 

ĐL, 01 phòng Âm nhạc, 01 phòng Mĩ thuật, 01 phòng tin, 01 phòng Tiếng Anh, 01 phòng công nghệ), thiếu 10 màn hình tương tác thông 

minh, 12 bảng trượt , 20 máy tính phòng tin học sinh, thiếu 20 phòng ở bán  trú, thiếu 30 giuờng tầng  cho học sinh  ngủ, Trường từ khi 

thành lập chưa có hệ thống tường bao kiên cố, chưa có nhà đa năng, sân chơi bãi tập chưa đạt chuẩn.

97 Trường PTDTBT - THCS Mường Nhé 1.241 Dương Tiến Công: Đt 0974996409 Thiếu 06 phòng học; 50 phòng ở bán trú, 50 phòng vệ sinh học sinh, các phòng chuyên môn và phòng học bộ môn, Nhà tắm học sinh

98 Trường PTDTBT - THCS Nậm Vì 452 Phạm Văn Quang : ĐT 0393830434 Thiếu 24 nhà vệ sinh học sinh, 1 nhà đa năng, sân chơi bãi tập, 01 nhà ăn, 200 bộ bàn ghế, 50 bộ giường tầng

99 THPT Mường Nhé 1.034 Lê Trường Giang : 0342530555

Hiện tại nhà trường sau 20 năm thành lập vẫn chưa có khu nhà làm việc cho BGH

các tổ chuyên môn, Đoàn thể. Trong khi đó đang trưng tập 11 gian nhà công vụ được

xây dựng năm 2006 đã xuống cấp để lấy nơi làm việc cho BGH, các tổ chuyên môn, Đoàn thể và tổ Hành chính văn phòng. Đồng thời do 

trường thuộc vùng kinhtế - xã hội đặc biệt khó khăn học sinh ở các bản xa đến học, do vậy các em phải đi thuê nhà trọ nhiều mà nhà trường 

chỉ đáp ứng được 1/3 lượng học sinh ở khu nội trú. Hệ thống tường bao quan khu vực trường chưa được đầu tư hoàn chỉnh còn khoảng 200 

mét vẫn rào tạm gây khó khăn trong  công tác quản lý. đảm bảo an ninh trật tự.  Do đó nhà trường mong muốn được đầu tư xây dựng Nhà 

hiệu bộ;30 phòng ở KTX cho học sinh;  200 mét tường rào và 20 nhà tắm và 20 nhà vệ sinh; Hỗ trợ quần áo, chăn màn cho học sinh nội trú; 

sách giáo khoa; hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không được hưởng chế độ bán trú theo Nghị định 66 (do không đủ điệu kiện 

hưởng vì không đảm bảo khoảng cách)

100 PTDT Nội trú THPT Mường Nhé 487 Phạm Văn Hạ: 0948256028
 Mong muốn được hỗ trợ máy chiếu, hỗ trợ màn hình thông minh, màn hình tương tác (Hoặc ti vi thông minh từ 65inh trở lên), để thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

101 Mầm Non Pá Mỳ 254 Bùi Thị Mái,sdt: 0353300797 Mong muốn được xây dựng tường bao và các công trình phụ trợ tại các điểm trường lẻ,quần áo,dép cho học sinh

102 PTDTBT - TH Nậm Kè số 1 391
Lê Thị Hồng - ĐT.0948979419: Nguyễn Đình 

Phong - ĐT. 0372332505

* Đề xuất:- Xin hỗ trợ tu sửa 15 phòng nội trú, 01bếp nấu ăn; Xây mới 12 phòng vệ sinh học sinh, 10 phòng tắm học sinh; Khó khăn về thiết 

bị dạy học: Xin hỗ trợ 10 máy chiếu hoặc 10 ti vi ( 65in ) phục vụ cho dạy học

Hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số cho đội ngũ giáo viên;

103  PTDTBT - TH Nậm Kè số 2 409 Nguyễn Đức Lân: 0943829555

 Mong muốn được hỗ trợ máy chiếu, hỗ trợ màn hình thông minh, màn hình tương tác (Hoặc ti vi thông minh từ 65inh trở lên), để thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bổ sung đủ GV văn hóa và GV bộ môn. Hiện tại nhà trường còn thiếu 03 GV văn hóa và 03 

giáo viên bộ môn ( Tiếng anh, Tin học, Mĩ thuật)

104 PTDTBT - THCS Nậm Kè 603 Lò Văn Tiến - ĐT: 0912200182
* Đề xuất: Đầu tư xây mới bếp ăn, nhà đa năng, phòng họp, phòng học bộ môn, phòng tổ chuyên môn, nguồn nước sạch.

Hô trỡ các thiết bị : Máy tính, màn hình tương tác,..

105 Trường PTDTBT - TH Na Cô Sa 1.094 Vũ Van Sơn. ĐT: 091693849

 Nhà trường cần xin hỗ trợ màn hình thông minh, màn hình tương tác (Hoặc ti vi thông minh từ 65inh trở lên), để thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông 2018; Hỗ trợ quần áo, dày dép, chăn màn cho học sinh nội trú.Xây tường rào, nhà vệ sinh, lát sân các điểm bản Huổi 

Thủng 2, Huổi Thủng 3, Huổi Po, Na Cô Sa1, Na Cô Sa2, Na cô Sa3, Na Cô Sa 4. - Về chuyên môn: Hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông 

tin, năng lực số cho đội ngũ giáo viên trong dạy học.Hiện tại nhà trường còn thiếu giáo viên( tiếng anh, Mỹ thuật, Tổng phụ trách đội)

108 Trường PTDTBT - THCS Na Cô Sa 814 Nguyễn Thành Lân: 0948284685

* Đề xuất:- Khó khăn về thiết bị dạy học: Xin hỗ trợ 10 máy chiếu hoặc 10 ti vi ( 75 inh ) phục vụ cho dạy học

Hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số cho đội ngũ giáo viên

- Khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ học sinh: Xin hỗ trợ xây 20 phòng nhà vệ sinh cho học sinh nội trú; 01 nhà ăn khoảng 300m2 cho học 

sinh nội trú, ngoại trú; Xây tường bao xung quanh trường khoảng 500m

15. Xã Quảng 

Lâm (trên cơ sở 

nhập xã Quảng 

Lâm và xã Na Cô 

Sa )

14. Xã Nậm Kè 

(trên cơ sở nhập 

xã Nậm Kè, xã Pá 

Mỳ )

13. Xã Mường 

Nhé (trên cơ sở 

nhập xã Mường 

Nhé, Chung Chải 

và Nậm Vì )
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